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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá thành phần, đặc điểm hình thái và mối liên hệ giữa cường độ nhiễm 

protozoa đường ruột và tình trạng rối loạn tiêu hóa trên ếch nuôi. Tổng số 219 mẫu ếch từ 19 trại nuôi có biểu hiện 

giảm ăn, sình bụng, rối loạn tiêu hóa được thu để phân tích biểu hiện lâm sàng, mẫu dịch ruột được soi tươi kết hợp 

nhuộm Lugol để xác định thành phần, tỷ lệ và cường độ nhiễm protozoa. Protozoa được định danh sơ bộ dựa trên 

hình thái, kiểu di động, sự phân bố lông chuyển và đặc điểm bào tương. Kết quả cho thấy protozoa được phát hiện ở 

198/219 mẫu kiểm tra, chiếm tỷ lệ 90,4%, với ba nhóm chính được phân loại là Balantidium spp., Nyctotherus spp. 

và Cepedea spp. Cường độ nhiễm protozoa biến động lớn giữa các trại nuôi (21-664 protozoa/vi trường). Các biểu 

hiện lâm sàng phổ biến ở ếch nhiễm protozoa bao gồm giảm ăn, chướng bụng, ruột chướng khí và xuất huyết. Kết 

quả phân tích tương quan cho thấy tổng cường độ nhiễm protozoa có tương quan thuận với tỷ lệ chết tích lũy và 

mức độ biểu hiện lâm sàng trên ếch (P <0,001). Kết quả nghiên cứu cho thấy sự phát triển mạnh của protozoa 

đường ruột có liên quan đến tình trạng rối loạn tiêu hóa trên ếch nuôi trong điều kiện nuôi thâm canh. 

Từ khóa: Protozoa, Balantidium, Nyctotherus, Cepedea, ếch nuôi, rối loạn tiêu hóa. 

Morphological Characteristics and Association between Intestinal Protozoan Burden  
and Digestive Disorders in Cultured Frogs 

ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the composition, morphological characteristics, and association between 

intestinal protozoan infection intensity and digestive disorders in cultured frogs. A total of 219 frog samples collected 

from 19 farms showing reduced feeding, abdominal distension, and digestive disorders were examined for clinical 

signs, while intestinal samples were analysed using fresh wet mounts combined with Lugol’s iodine staining to 

determine the composition, prevalence, and infection intensity of protozoa. Protozoa were preliminarily identified 

based on morphology, motility patterns, ciliary distribution, and cytoplasmic characteristics. Protozoa were detected in 

198/219 examined samples (90.4%), with three major groups identified as Balantidium spp., Nyctotherus spp., and 

Cepedea spp. Protozoan infection intensity varied considerably among surveyed farms, ranging from 21 to 664 

protozoa per microscopic field. Common clinical signs observed in infected frogs included reduced feeding, 

abdominal distension, intestinal gas accumulation, and intestinal haemorrhage. Correlation analysis showed that total 

protozoan burden was positively associated with cumulative mortality and clinical severity in frogs (p < 0.001). The 

results suggest that excessive proliferation of intestinal protozoa may be closely associated with digestive disorders 

in cultured frogs under intensive farming conditions. 

Keywords: Protozoa, Balantidium, Nyctotherus, Cepedea, cultured frogs, digestive disorders. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

NhĂng nëm gæn đåy, nghề nuôi ếch phát 

triển mänh täi nhiều đða phþĄng ć Việt Nam 

nhą giá trð kinh tế cao, thąi gian nuôi ngín và 

khâ nëng thích nghi vĆi nhiều mô hình nuôi 

khác nhau. Tuy nhiên, cùng vĆi xu hþĆng thâm 

canh hòa và gia tëng mêt độ nuôi, các bệnh trên 
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ếch xây ra ngày càng nhiều (Đặng Thð Hoá & 

cs., 2023), trong đò bệnh liên quan đến đþąng 

tiêu hóa ngày càng xuçt hiện phổ biến và gây 

thiệt häi đáng kể cho ngþąi nuôi (Nguyễn Thð 

Thu Hìng & cs., 2022). Trong thăc tế sân xuçt, 

nhiều träi nuôi ghi nhên hiện tþĉng ếch giâm 

ën, chêm lĆn, sình býng, đæy hĄi, ruột chþĆng 

khí. Khi tình träng rối loän tiêu hóa kéo dài, 

niêm mäc ruột có thể bð tổn thþĄng, täo điều 

kiện cho vi khuèn và các tác nhån cĄ hội khác 

xâm nhêp, tÿ đò làm bệnh tiến triển nghiêm 

trọng hĄn và gia tëng tỷ lệ chết, ânh hþćng 

đáng kể đến hiệu quâ kinh tế cûa nghề nuôi ếch.  

Protozoa đþąng ruột đþĉc ghi nhên phổ biến 

trên nhiều loài lþĈng cþ và động vêt thûy sinh. 

Một số nhòm protozoa nhþ Nyctotherus spp. và 

opalinids thþąng đþĉc xem là sinh vêt hội sinh 

trong ruột lþĈng cþ, tham gia vào quá trình 

phân giâi chçt hĂu cĄ và duy trì cån bìng hệ vi 

sinh đþąng ruột (Delvinquier & cs., 1991). Tuy 

nhiên, trong điều kiện môi trþąng bçt lĉi hoặc 

khi vêt chû suy giâm sĀc khóe, să gia tëng mêt 

độ protozoa có thể liên quan đến tình träng rối 

loän tiêu hóa và mçt cân bìng hệ vi sinh đþąng 

ruột trong điều kiện nuôi thâm canh (Woo, 

2006). Ngoài ra, một số protozoa đþąng ruột nhþ 

Balantidium spp. đã đþĉc ghi nhên trên nhiều 

loài lþĈng cþ và cò khâ nëng tëng sinh mänh 

trong điều kiện hĂu cĄ cao hoặc môi trþąng nuôi 

kém ổn đðnh (Zhao & cs., 2018). 

Täi Việt Nam, một số nghiên cĀu trþĆc đåy 

đã ghi nhên să hiện diện cûa protozoa đþąng 

ruột trên ếch nuôi có biểu hiện trþĄng býng và 

rối loän tiêu hóa, chû yếu täi Đồng Tháp 

(Nguyễn Thð Thu Hìng & cs., 2022). Tuy nhiên, 

các nghiên cĀu này chû yếu têp trung vào mô tâ 

thành phæn protozoa trên một số trþąng hĉp 

bệnh riêng lẻ, trong khi thông tin về cþąng độ 

nhiễm, să biến động giĂa các träi nuôi và mối 

liên hệ giĂa cþąng độ nhiễm vĆi mĀc độ rối loän 

tiêu hóa và tỷ lệ chết trong điều kiện thăc tế sân 

xuçt vén còn hän chế. Ngoài ra, vai trò cûa să 

tëng sinh quá mĀc cûa protozoa đþąng ruột đối 

vĆi tình träng mçt cân bìng đþąng tiêu hóa trên 

ếch nuôi hiện vén chþa đþĉc đánh giá đæy đû. 

Xuçt phát tÿ thăc tế đò, nghiên cĀu này 

đþĉc thăc hiện nhìm khâo sát thành phæn, đặc 

điểm hình thái, tình hình nhiễm và mối liên hệ 

giĂa cþąng độ nhiễm protozoa đþąng ruột vĆi 

tình träng rối loän tiêu hóa trên ếch nuôi täi 

một số tînh miền Bíc Việt Nam. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Đối tþĉng nghiên cĀu là ếch nuôi thþĄng 

phèm có biểu hiện rối loän tiêu hòa nhþ giâm ën, 

sình býng và chết râi rác dài ngày, mặc dù chû 

träi đã cho ën nhiều loäi kháng sinh nhþng 

không khói. Tổng cộng 219 méu ếch đþĉc thu 

thêp tÿ 19 träi nuôi thuộc ba tînh Ninh Bình (89), 

Hâi Phñng (79) và Thanh Hòa (51) để thăc hiện 

nghiên cĀu tÿ tháng 1/2025 đến tháng 12/2025. 

Các dýng cý và hóa chçt sā dýng trong 

nghiên cĀu bao gồm kính hiển vi quang học, lam 

kính, lamen, dao mổ, kẹp giâi phéu, dung  

dðch nþĆc muối sinh lý (0,65-0,85%), dung dðch 

Lugol 1-2% và các dýng cý hỗ trĉ phòng thí 

nghiệm khác. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Thu mẫu 

Các méu ếch sống có biểu hiện rối loän tiêu 

hòa, chþĆng býng, bó ën hoặc kém ën đþĉc thu 

trăc tiếp tÿ các träi nuôi và vên chuyển về 

phòng thí nghiệm để kiểm tra trong ngày. Täi 

thąi điểm thu méu, thông tin về tình träng sĀc 

khóe, biểu hiện lâm sàng và tỷ lệ chết tích lüy 

cûa đàn đþĉc thu thêp thông qua phóng vçn chû 

träi và đối chiếu vĆi sổ ghi chép. Tỷ lệ chết tích 

lüy đþĉc sā dýng nhþ số liệu hồi cĀu nhìm 

phân ánh mĀc độ ânh hþćng cûa hội chĀng rối 

loän tiêu hóa täi thąi điểm khâo sát. Méu ếch 

đþĉc vên chuyển sống trong các thùng thu méu 

säch, cò lþu thông khí trong quá trình vên 

chuyển về phòng thí nghiệm.  

2.2.2. Giâi phẫu và thu mẫu ruột 

Các cá thể ếch đþĉc tiến hành giâi phéu, lçy 

toàn bộ ống tiêu hóa và tách riêng phæn ruột. 

Dðch ruột đþĉc thu bìng cách ép vuốt nhẹ vào 

thành ruột và thu vào đïa lồng để làm tiêu bân 

soi tþĄi. Mỗi méu đþĉc chuèn bð tối thiểu hai 

tiêu bân để phýc vý cho soi tþĄi và nhuộm. 
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2.2.3. Soi tươi và định danh protozoa 

Tiêu bân soi tþĄi đþĉc chuèn bð bìng cách 

nhó một giọt dðch ruột lên lam kính, bổ sung một 

giọt nþĆc muối sinh lý (0,85%) và đêy lamen. 

Méu đþĉc quan sát ngay dþĆi kính hiển vi quang 

học ć độ phòng đäi 10 × 10 và 40 × 10. Một phæn 

méu đþĉc nhuộm bìng dung dðch Lugol 2% 

nhìm hỗ trĉ quan sát cçu trúc. Protozoa đþĉc 

đðnh danh sĄ bộ dăa trên các đặc điểm hình thái 

nhþ hình däng cĄ thể, kích thþĆc tþĄng đối, să 

phân bố lông chuyển, đặc điểm bào tþĄng và kiểu 

di động. Việc đðnh danh đþĉc đối chiếu vĆi các tài 

liệu phân loäi protozoa ký sinh trên lþĈng cþ 

(Lynn, 2008; Zhao & cs., 2018; Li & cs., 2017; Li 

& cs., 2020; Şenler & Yildiz, 2000). 

2.2.4. Xác định tỷ lệ và cường độ nhiễm 

Tỷ lệ nhiễm protozoa đþĉc xác đðnh bìng 

phþĄng pháp cûa Margolis & cs. (1982). Tỷ lệ 

nhiễm (%) = số méu nhiễm protozoa/tổng số 

méu kiểm tra × 100. Cþąng độ nhiễm = số 

protozoa/vi trþąng 4 × 10. Đối vĆi mỗi méu, tiến 

hành quan sát ngéu nhiên tối thiểu 10 vi trþąng 

và ghi nhên giá trð cþąng độ nhiễm trung bình. 

VĆi nhĂng méu cþąng độ quá cao, cþąng độ 

nhiễm ć các vi trþąng sẽ đþĉc chýp ânh toàn bộ 

vi trþąng, sau đò đếm và phân loäi trên màn 

hình máy tính. Việc quan sát đþĉc thăc hiện 

ngay sau khi chuèn bð tiêu bân nhìm hän chế 

ânh hþćng cûa să di động và biến däng hình 

thái cûa protozoa dþĆi ánh sáng cûa kính hiển 

vi. Kết quâ đþĉc biểu thð dþĆi däng trung bình 

± độ lệch chuèn (Mean ± SD). 

2.2.5. Ghi nhận biểu hiện lâm sàng 

Biểu hiện lâm sàng và bệnh tích đäi thể cûa 

ếch đþĉc ghi nhên và tính tỷ lệ bít gặp, bao gồm 

các triệu chĀng giâm ën, chþĆng býng, tích dðch 

xoang býng, xuçt huyết ruột, ruột chþĆng khí và 

xuçt huyết nội quan. Các biểu hiện này đþĉc 

tổng hĉp và mô tâ nhìm đánh giá tình träng rối 

loän tiêu hóa cûa ếch nhiễm protozoa. MĀc độ 

biểu hiện låm sàng đþĉc phân loäi theo các tiêu 

chí (+) nhẹ; (++) trung bình; (+++) nặng, dăa 

trên biểu hiện giâm ën/bó ën, sình býng và ruột 

chþĆng khí, quan sát kết hĉp thăc đða và kết 

quâ chèn đoán, giâi phéu täi phòng thí nghiệm. 

2.2.6. Xử lý số liệu 

Số liệu đþĉc tổng hĉp và xā lý bìng phæn 

mềm Microsoft Excel 2016. Các biến đðnh tính 

đþĉc biểu thð dþĆi däng tỷ lệ phæn trëm (%), 

trong khi các biến đðnh lþĉng đþĉc trình  

bày dþĆi däng trung bình ± độ lệch chuèn  

(Mean ± SD). MĀc độ biểu hiện låm sàng đþĉc 

phân loäi thành ba mĀc gồm nhẹ (+), trung  

bình (++) và nặng (+++) dăa trên các biểu hiện 

giâm ën, bó ën, sình býng và ruột chþĆng khí, 

xuçt huyết ruột. Mối tþĄng quan giĂa tổng cþąng 

độ nhiễm protozoa vĆi tỷ lệ chết tích lüy và mĀc 

độ biểu hiện lâm sàng täi các träi khâo sát đþĉc 

đánh giá bìng phép tþĄng quan Spearman 

(Spearman’s rho), vĆi ngþĈng ý nghïa thống kê 

xác đðnh ć mĀc P <0,05. Kết quâ đþĉc trình bày 

dþĆi däng bâng và biểu đồ. Biểu đồ phân tán 

(scatter plot) đþĉc sā dýng để minh họa mối liên 

hệ giĂa tổng cþąng độ nhiễm protozoa và tỷ lệ 

chết tích lüy, biểu đồ hộp (boxplot) đþĉc dùng để 

mô tâ să phân bố cþąng độ nhiễm protozoa theo 

các mĀc độ biểu hiện lâm sàng. Tçt câ các phân 

tích thống kê và xā lý biểu đồ đþĉc thăc hiện 

bìng phæn mềm SPSS Statistics 27.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tỷ lệ nhiễm protozoa trong các mẫu ếch  

Kết quâ kiểm tra sĄ bộ bìng phþĄng pháp 

soi tþĄi cho thçy protozoa xuçt hiện phổ biến 

trong các đàn ếch có biểu hiện rối loän tiêu hóa 

täi tçt câ các träi khâo sát (Bâng 1). Trong tổng 

số 219 méu kiểm tra, có 198 méu phát hiện 

protozoa, chiếm tỷ lệ 90,4%. Tỷ lệ phát hiện 

protozoa giĂa các träi dao động tÿ 75,0% đến 

100%. Một số träi ghi nhên tỷ lệ phát hiện 100% 

gồm NB-01, NB-06, HP-11 và TH-17. Trong khi 

đò, các träi HP-10 và TH-16 có tỷ lệ phát hiện 

thçp hĄn, cùng đät 75,0%. 

Patterson (1999) cho rìng nhiều nhóm 

protozoa đþąng ruột ć lþĈng cþ tồn täi dþĆi däng 

hội sinh và có thể tham gia vào quá trình phân 

giâi vêt chçt hĂu cĄ trong ruột. Tuy nhiên, khi 

điều kiện môi trþąng bçt lĉi hoặc vêt chû bð 

stress kéo dài, mêt độ protozoa có thể gia tëng 

mänh và liên quan đến tình träng rối loän tiêu 
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hóa. Woo (2006) ghi nhên să mçt cân bìng cûa 

hệ vi sinh đþąng ruột và suy giâm sĀc khóe vêt 

chû có thể täo điều kiện cho protozoa phát triển 

mänh trong đþąng tiêu hóa. Ngoài ra, Zhao & 

cs. (2018) ghi nhên Balantidium spp. trên lþĈng 

cþ cò xu hþĆng xuçt hiện vĆi mêt độ cao trong 

điều kiện môi trþąng nuôi hĂu cĄ cao và chçt 

lþĉng nþĆc kém ổn đðnh. 

 Bâng 1. Tỷ lệ ếch nhiễm protozoa thông qua phương pháp soi tươi 

Tỉnh Mã Trại Số ếch thu mẫu Số ếch nhiễm protozoa Tỷ lệ nhiễm bệnh (%) 

 

Ninh Bình 

NB - 01 12 12 100,0 

NB - 02 16 14 87,5 

NB - 03 11 10 90,9 

NB - 04 12 11 91,7 

NB - 05 8 7 87,5 

NB - 06 9 9 100,0 

NB - 07 13 12 92,3 

NB - 08 8 7 87,5 

Hải Phòng HP - 09 12 11 91,7 

HP - 10 8 6 75,0 

HP - 11 11 11 100,0 

HP - 12 17 16 94,1 

HP - 13 13 11 84,6 

HP - 14 18 17 94,4 

Thanh Hoá TH- 15 7 6 85,7 

TH- 16 12 9 75,0 

TH- 17 12 12 100,0 

TH- 18 11 10 90,9 

TH- 19 9 7 77,8 

Tổng/% 19 219 198 90,4 

 

Ghi chú: A: Balantidium spp.; B: Nyctotherus spp.; C: Cepedea spp. 

Hình 1. Các loại protozoa chính phát hiện ở ruột ếch nuôi 
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Bâng 2. Thành phần protozoa trong ruột ếch nhiễm bệnh 

Chi/nhóm 
protozoa 

Đặc điểm hình thái Kiểu di động 
Kích thước 
tương đối 

Đặc điểm phân biệt 
Cơ sở định danh 

hình thái 

Balantidium spp. Cơ thể hình bầu dục hoặc 
gần tròn, thân dày và cân 
đối; toàn thân phủ lông 
chuyển ngắn; bào tương 
dạng hạt đậm màu 

Di chuyển linh 
hoạt, lướt 
nhanh kết hợp 
xoay hoặc đổi 
hướng 

30-80µm Bào tương đậm màu; cơ 
thể ngắn và chắc; lông 
chuyển rõ quanh cơ thể; 
có thể quan sát thấy 
rãnh miệng 

Zhao & cs. 
(2018); Lynn 
(2008) 

Nyctotherus spp. Cơ thể kéo dài dạng quả lê 
hoặc hình que; một đầu 
thường thuôn hơn; toàn thân 
phủ lông chuyển ngắn; bào 
tương dạng hạt tương đối 
đậm màu 

Di chuyển 
chậm, trượt nhẹ 
hoặc xoay từ từ 

80-300µm Cơ thể kéo dài rõ; bào 
tương dạng hạt; hình 
dạng không đối xứng 
hoàn toàn; lông chuyển 
phân bố đều quanh cơ 
thể 

Şenler & Yildiz 
(2000); Lynn 
(2008) 

Cepedea spp. Cơ thể dẹt, kéo dài dạng hình 
lá hoặc hình thuyền; một đầu 
thường thuôn hơn đầu còn lại; 
bào tương tương đối trong; 
toàn thân phủ nhiều lông 
chuyển ngắn 

Di chuyển rất 
chậm, chủ yếu 
trượt nhẹ hoặc 
xoay chậm 

40-200µm Cơ thể mỏng và dẹt; 
hình lá hoặc hình 
thuyền; bào tương nhạt 
màu hơn; không quan 
sát rõ rãnh miệng  

Li & cs. (2017); 
Delvinquier & 
Patterson (1993) 

 

3.2. Thành phần protozoa trong ruột ếch 

Kết quâ quan sát hình thái và kiểu di động 

cho thçy protozoa trong ruột ếch đþĉc phân 

thành ba nhóm chính gồm Balantidium spp., 

Nyctotherus spp. và Cepedea spp. (Hình 1, 

Bâng 2). 

Balantidium spp. cò cĄ thể hình bæu dýc 

hoặc gæn trñn, bào tþĄng đêm màu, toàn thân 

phû lông chuyển ngín và di chuyển linh hoät. 

Nyctotherus spp. cò cĄ thể kéo dài däng quâ lê 

hoặc hình que, bào tþĄng däng hät và di chuyển 

chêm hĄn. Trong khi đò, Cepedea spp. cò cĄ thể 

dẹt, kéo dài däng hình lá, bào tþĄng tþĄng đối 

trong và di chuyển rçt chêm. Kích thþĆc protozoa 

quan sát đþĉc biến động lĆn, dao động tÿ khoâng 

30-300µm tùy nhóm hình thái. Să biến thiên này 

có thể liên quan đến giai đoän sinh trþćng, mĀc 

độ co giãn cĄ thể khi vên động và ânh hþćng cûa 

quá trình soi tþĄi dþĆi kính hiển vi (Lynn, 2008). 

Đặc điểm hình thái quan sát đþĉc trong 

nghiên cĀu này tþĄng đối phù hĉp vĆi mô tâ cûa 

Zhao & cs. (2018) đối vĆi nhóm Balantidium 

spp. ký sinh trên lþĈng cþ, đặc biệt là hình däng 

cĄ thể bæu dýc, bào tþĄng đêm màu và khâ nëng 

di chuyển linh hoät nhą hệ thống lông chuyển 

phát triển. Nhóm Nyctotherus spp. ghi nhên 

trong nghiên cĀu cò hình thái tþĄng đồng vĆi 

mô tâ cûa Şenler & Yildiz (2000), vĆi đặc điểm 

cĄ thể kéo dài, một đæu thþąng thuôn hĄn và 

bào tþĄng däng hät. Trong khi đò, các cá thể 

thuộc nhóm Cepedea spp. có hình thái dẹt, däng 

hình lá và bào tþĄng tþĄng đối trong, phù hĉp 

vĆi mô tâ Opalinids ký sinh trên lþĈng cþ cûa 

Delvinquier & Patterson (1993) và Li & cs. 

(2017). Trong nghiên cĀu này, protozoa đþĉc 

đðnh danh chû yếu dăa trên đặc điểm hình thái 

và kiểu di động quan sát dþĆi kính hiển vi 

quang học, nên việc đðnh danh mĆi chî dÿng ć 

mĀc chi hoặc nhóm hình thái. Một số đặc điểm 

quan trọng phýc vý phân loäi, nhþ cçu trúc 

nhân, hệ thống lông chuyển hoặc siêu cçu trúc 

tế bào, chþa đþĉc khâo sát chi tiết. Do đò, cæn có 

các nghiên cĀu tiếp theo sā dýng phþĄng pháp 

nhuộm chuyên biệt, kính hiển vi điện tā hoặc 

sinh học phân tā để xác đðnh chính xác loài 

protozoa trong ruột ếch nuôi. 

3.3. Cường độ nhiễm protozoa trong ruột ếch 

Kết quâ bâng 3 cho thçy cþąng độ nhiễm 

protozoa có să khác biệt rõ rệt giĂa các träi khâo 

sát. Balantidium spp. xuçt hiện täi hæu hết các 

träi vĆi cþąng độ nhiễm dao động lĆn. Một số träi 

ghi nhên mêt độ rçt cao nhþ NB-01 (292 ± 17 

protozoa/vi trþąng) và HP-12 (277 ± 27 

protozoa/vi trþąng). Ngþĉc läi, một số träi chî ghi 

nhên cþąng độ nhiễm thçp nhþ NB-07 và HP-09. 

Nyctotherus spp. cüng xuçt hiện phổ biến täi 

nhiều träi, trong đò HP-12 và HP-11 ghi nhên 

cþąng độ nhiễm cao nhçt, læn lþĉt đät 232 ± 20 

và 121 ± 14 protozoa/vi trþąng. Một số träi không 

ghi nhên să hiện diện cûa nhóm protozoa này 
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nhþ NB-03 và HP-14. Đối vĆi Cepedea spp., 

cþąng độ nhiễm biến động rçt lĆn giĂa các träi. 

Một số träi ghi nhên mêt độ đặc biệt cao nhþ 

TH-16 (322 ± 15 protozoa/vi trþąng), HP-11  

(232 ± 23 protozoa/vi trþąng) và HP-12 (155 ± 16 

protozoa/vi trþąng), trong khi một số träi hoàn 

toàn không phát hiện nhòm protozoa này nhþ 

NB-08 và TH-17. Kết quâ nghiên cĀu cho thçy 

thành phæn và mêt độ protozoa trong ruột ếch 

giĂa các khu văc nuôi và giĂa các đàn khâo sát có 

să khác nhau, điều này có thể do điều kiện môi 

trþąng nuôi, mêt độ nuôi, chçt lþĉng nþĆc và 

mĀc độ tích tý chçt hĂu cĄ trong hệ thống nuôi ć 

các träi có să khác nhau.  

Bâng 3. Cường độ nhiễm protozoa trong ruột ếch nhiễm bệnh  

Mã trại  
thu mẫu 

Balantidium spp. Nyctotherus spp. Cepedea spp. 

Tình trạng 
xuất hiện 

Cường độ nhiễm 
X ± SD (Min - Max) 

Tình trạng 
xuất hiện 

Cường độ nhiễm 
X ± SD (Min - Max) 

Tình trạng 
xuất hiện 

Cường độ nhiễm 
X ± SD (Min - Max) 

NB - 01 
(n = 12) 

+ 292 ± 17 
(268-333) 

+ 244 ± 19 
(203-265) 

+ 9 ± 5 
(4-23) 

NB - 02 
(n = 14) 

+ 22 ± 4 
(18-29) 

+ 14 ± 3 
(7-17) 

+ 6 ± 4 
(2-15) 

NB - 03 
(n = 10) 

+ 69 ± 6 
(56-78) 

- - + 100 ± 11 
(86-121) 

NB - 04 
(n = 11) 

+ 23 ± 5 
(16-31) 

+ 52 ± 5 
(43-57) 

+ 78 ± 8 
(68-95) 

NB - 05 
(n = 7) 

+ 88 ± 12 
(68-101) 

+ 24 ± 6 
(17-34) 

+ 52 ± 10 
(39-65) 

NB - 06 
(n = 9) 

+ 31 ± 8 
(16-46) 

+ 48 ± 6 
(41-54) 

+ 62 ± 8 
(52-73) 

NB - 07 
(n = 12) 

+ 7 ± 2 
(4-11) 

+ 35 ± 4 
(29-43) 

+ 43 ± 7 
(33-54) 

NB - 08 
(n = 7) 

+ 10 ± 3 
(7-15) 

+ 44 ± 5 
(37-54) 

- - 

HP - 09 
(n = 11) 

+ 7 ± 2 
(4-11) 

+ 7 ± 3 
(2-13) 

+ 7 ± 4 
(3-13) 

HP - 10 
(n = 6) 

+ 115 ± 26 
(92-163) 

+ 32 ± 2 
(28-34) 

+ 12 ± 1 
(11-14) 

HP - 11 
(n = 11) 

+ 12 ± 4 
(7-19) 

+ 121 ± 14 
(103-147) 

+ 232 ± 23 
(189-265) 

HP -12 
(n = 16) 

+ 277 ± 27 
(245-333) 

+ 232 ± 20 
(207-269) 

+ 155 ± 16 
(122-177) 

HP - 13 
(n = 11) 

- - + 54 ± 8 
(35-62) 

+ 22 ± 5 
(15-27) 

HP - 14 
(n = 17) 

+ 33 ± 6 
(21-46) 

- - + 51 ± 6 
(39-62) 

TH - 15 
(n = 6) 

+ 33 ± 7 
(22-43) 

+ 12 ± 2 
(9-14) 

+ 80 ± 16 
(67-101) 

TH- 16 
(n = 9) 

+ 33 ± 8 
(19-46) 

+ 6 ± 2 
(3-9) 

+ 322 ± 15 
(305-344) 

TH - 17 
(n = 12) 

+ 21 ± 6 
(14-36) 

+ 3 ± 3 
(1-9) 

- - 

TH - 18 
(n = 10) 

+ 13 ± 3 
(8-19) 

+ 21 ± 5 
(13-27) 

+ 89 ± 10 
(75-112) 

TH - 19 
(n = 7) 

+ 35 ± 7 
(28-48) 

+ 33 ± 5 
(27-43) 

+ 32 ± 8 
(21-43) 

Ghi chú: (+): Có; (-): Không, không xác định; Cường độ nhiễm là giá trị trung bình các mẫu ếch nhiễm bệnh ở 

cùng mỗi trại, mỗi mẫu ruột ếch được kiểm tra và đếm trên 10 vi trường 4 × 10. 
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Ghi chú: Balantidium spp. (mũi tên xanh); Nyctotherus spp. (mũi tên đen); Cepedea spp. (mũi tên đỏ). 

Hình 2. Sự hiện diện của các loài protozoa trong cùng một mẫu ếch nhiễm bệnh 

Trong nhiều méu kiểm tra, protozoa xuçt 

hiện vĆi mêt độ dày đặc trong lòng ruột cùng 

vĆi tình träng ruột chĀa nhiều dðch nhæy và 

xuçt huyết. Kết quâ này cho thçy protozoa có 

thể liên quan đến tình träng rối loän tiêu hóa ć 

ếch nuôi trong điều kiện thâm canh. Să tëng 

sinh mänh cûa protozoa trong đþąng ruột có 

thể liên quan đến să thay đổi cçu trúc và chĀc 

nëng niêm mäc ruột, täo điều kiện cho vi 

khuèn và các tác nhån cĄ hội khác xâm nhêp, 

tÿ đò làm ếch giâm ën, suy yếu và chết râi rác 

kéo dài. Mặc dù nhiều protozoa đþąng ruột 

trên lþĈng cþ thþąng đþĉc xem là sinh vêt hội 

sinh, một số nghiên cĀu cho thçy khi mêt độ 

tëng cao, các protozoa này cò thể liên quan đến 

tổn thþĄng niêm mäc ruột, viêm ruột, rối loän 

tiêu hóa và suy giâm sĀc khóe vêt chû (Woo, 

2006; Patterson, 1999).  

3.4. Biểu hiện lâm sàng và bệnh tích đại thể 

Biểu hiện lâm sàng và bệnh tích đäi thể ghi 

nhên ć ếch nhiễm protozoa đþĉc trình bày ć 

bâng 4. Trong tổng số 198 méu ếch dþĄng tính 

vĆi protozoa, triệu chĀng giâm ën hoặc bó ën 

đþĉc ghi nhên ć toàn bộ méu kiểm tra, chiếm 

100,0%. Đåy là biểu hiện phổ biến nhçt, phân 

ánh tình träng suy giâm hoät động tiêu hóa và 

sĀc khóe chung cûa ếch trong các đàn khâo sát. 

Dçu hiệu liên quan trăc tiếp đến rối loän tiêu 

hòa cüng xuçt hiện vĆi tỷ lệ cao. Ruột chþĆng 

khí đþĉc ghi nhên ć 179/198 méu, chiếm 90,4%, 

trong khi chþĆng býng, đæy hĄi và rối loän tiêu 

hòa đþĉc ghi nhên ć 176/198 méu, chiếm 88,9%. 

Xuçt huyết ruột xuçt hiện ć 122/198 méu, tþĄng 

Āng vĆi 61,6%. Ngoài ra, tích dðch xoang býng 

và xuçt huyết nội quan đþĉc ghi nhên vĆi tỷ lệ 

thçp hĄn, læn lþĉt là 7,6% và 6,1%. Kết quâ này 

cho thçy các đàn ếch khâo sát có biểu hiện lâm 

sàng chû yếu liên quan đến rối loän tiêu hóa, 

đặc biệt là giâm ën, chþĆng býng, ruột chþĆng 

khí và xuçt huyết ruột. 

Tuy nhiên, do nghiên cĀu hiện täi không 

bao gồm nhóm ếch khóe mänh hoặc nhóm âm 

tính vĆi protozoa để đối chĀng, mối liên hệ giĂa 

protozoa và các biểu hiện lâm sàng ghi nhên 

trong nghiên cĀu chû yếu mang tính quan sát 

thăc đða. Về mặt sinh học, khi protozoa tëng 

sinh vĆi mêt độ cao trong lòng ruột, chúng có 

thể làm thay đổi môi trþąng ruột, kích thích 

tëng tiết dðch nhæy, cân trć tiêu hóa và hçp thu 

thĀc ën, đồng thąi làm suy yếu hàng rào niêm 

mäc ruột. Tình träng này có thể täo điều kiện 

thuên lĉi cho vi khuèn và các tác nhân cĄ hội 

khác xâm nhêp, dén đến bó ën, suy yếu và chết 

râi rác kéo dài trong đàn nuôi. Zhao & cs. (2018) 

mô tâ Balantidium grimi ký sinh ruột ếch có 
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liên quan đến hiện tþĉng viêm, tiêu chây và tổn 

thþĄng ruột khi vþĉt qua träng thái hội sinh. 

3.5. Phân tích tương quan 

Kết quâ tổng hĉp täi các träi khâo sát cho 

thçy tổng cþąng độ nhiễm protozoa có să biến 

động lĆn giĂa các träi nuôi, dao động tÿ 21 đến 

664 protozoa/vi trþąng. Các träi ghi nhên tổng 

cþąng độ nhiễm protozoa cao nhþ NB-01, HP-11, 

HP-12 và TH-16 thþąng đồng thąi xuçt hiện tỷ 

lệ chết tích lüy cao cùng vĆi các biểu hiện lâm 

sàng nghiêm trọng nhþ bó ën kéo dài, sình býng 

và ruột chþĆng khí. Ngþĉc läi, các träi có tổng 

cþąng độ nhiễm thçp thþąng chî ghi nhên biểu 

hiện lâm sàng nhẹ và tỷ lệ chết thçp (Bâng 5). 

So vĆi nghiên cĀu cûa Nguyễn Thð Thu 

Hìng & cs. (2022) trên ếch nuôi täi Đồng Tháp, 

nghiên cĀu hiện täi không chî ghi nhên thành 

phæn protozoa đþąng ruột mà cñn đánh giá să 

biến động về tỷ lệ và cþąng độ nhiễm giĂa nhiều 

träi nuôi khác nhau trong điều kiện thăc tế sân 

xuçt. Trong khi nghiên cĀu trþĆc chû yếu têp 

trung vào mô tâ să hiện diện cûa protozoa trong 

các trþąng hĉp ếch bð trþĄng býng, kết quâ cûa 

nghiên cĀu này cho thçy cþąng độ nhiễm 

protozoa có să khác biệt đáng kể giĂa các träi  

và mĀc độ biểu hiện rối loän tiêu hóa rõ rệt 

(Hình 4). 

Bâng 4. Bâng tổng hợp dấu hiệu lâm sàng của ếch nhiễm protozoa 

Dấu hiệu bệnh Số cá có triệu chứng (n = 198) Tỷ lệ (%) 

Triệu chứng     

Giảm ăn, bỏ ăn  198 100,0 

Chướng bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hoá 176 88,9 

Bệnh tích     

Xoang bụng tích dịch 15 7,6 

Xuất huyết ruột 122 61,6 

Ruột chướng khí 179 90,4 

Nội quan xuất huyết 12 6,1 

 

Ghi chú: A-C: Nòng nọc và ếch bị chướng bụng, giâm hoặc bỏ ăn, chậm chạp; D-F: Ruột ếch chướng khí, rối loạn 

tiêu hoá, xuất huyết. 

Hình 3. Dấu hiệu lâm sàng của ếch nhiễm protozoa 



Đặc điểm hình thái và mối liên hệ giữa cường độ nhiễm protozoa đường ruột với rối loạn tiêu hóa trên ếch nuôi 

1202 

Bâng 5. Mối liên hệ giữa tỷ lệ nhiễm, tổng cường độ nhiễm protozoa,  

tỷ lệ chết tích lũy và mức độ biểu hiện lâm sàng tại các trại khâo sát 

Mã trại 
Tổng cường độ nhiễm protozoa trung bình 

(protozoa/vi trường)* 
Tỷ lệ chết tích lũy (min-max) 

(%)* 
Mức độ biểu hiện lâm sàng 

(***) 

NB-01 545 27 (25-30) +++ 

NB-02 42 4 (3-5) + 

NB-03 169 11 (10-12) ++ 

NB-04 153 12 (10-14) ++ 

NB-05 164 11 (9-12) ++ 

NB-06 141 10 (8-12) ++ 

NB-07 85 7 (5-8) + 

NB-08 54 8 (7-10) + 

HP-09 21 1 (1-1,5) + 

HP-10 159 12 (10-14) ++ 

HP-11 365 20 (18-22) +++ 

HP-12 664 22 (20-25) +++ 

HP-13 76 3 (2-4) + 

HP-14 84 2 (1-3) + 

TH-15 125 5 (3-6) ++ 

TH-16 361 16 (15-17) +++ 

TH-17 24 11 (10-11) + 

TH-18 123 12 (10-14) ++ 

TH-19 100 6 (4-7) ++ 

Ghi chú: (*): Tổng cường độ nhiễm protozoa trung bình được tính bằng tổng cường độ nhiễm trung bình của 

Balantidium spp., Nyctotherus spp. và Cepedea spp. tại mỗi trại; (**): Tỷ lệ chết tích lũy được ghi nhận từ chủ 

trại tại thời điểm thu mẫu; (***): Mức độ biểu hiện lâm sàng: (+): Nhẹ; (++): Trung bình; (+++): Nặng, dựa trên  

giâm ăn/bỏ ăn, sình bụng và ruột chướng khí, quan sát kết hợp thực địa và kết quâ chẩn đoán, giâi phẫu tại 

phòng thí nghiệm. 

 

Hình 4. Phân tích tương quan giữa cường độ nhiễm protozoa với tỷ lệ chết (A)  

và mức độ biểu hiện lâm sàng (B) 

Phån tích tþĄng quan Spearman cho thçy 

tổng cþąng độ nhiễm protozoa cò tþĄng quan 

thuên vĆi tỷ lệ chết tích lüy giĂa các träi khâo 

sát (rs = 0,817; P <0,001). Ngoài ra, tổng cþąng 
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độ nhiễm protozoa cüng cò tþĄng quan thuên 

vĆi mĀc độ biểu hiện lâm sàng trên ếch nuôi  

(rs = 0,932; P <0,001). Kết quâ này cho thçy mĀc 

độ tëng sinh protozoa trong đþąng ruột phân 

ánh mối quan hệ vĆi tình träng rối loän tiêu hóa 

và mĀc độ nghiêm trọng cûa bệnh. Trong quá 

trình thu méu và phóng vçn hộ nuôi, nhiều chû 

träi cho biết đàn ếch đã đþĉc sā dýng một số 

loäi kháng sinh trþĆc thąi điểm thu méu, nhþng 

tình träng giâm ën, chþĆng býng và chết râi rác 

vén kéo dài. Mặc dù nghiên cĀu hiện täi chþa 

tiến hành phân lêp vi khuèn, kết quâ này cho 

thçy hội chĀng rối loän tiêu hóa trên ếch nuôi có 

thể liên quan đến să tëng sinh mänh cûa 

protozoa đþąng ruột.  

So vĆi nghiên cĀu cûa Nguyễn Thð Thu 

Hìng & cs. (2022), điểm khác biệt chính cûa 

nghiên cĀu hiện täi là không chî ghi nhên să 

hiện diện cûa protozoa đþąng ruột mà cñn lþĉng 

hóa tổng cþąng độ nhiễm và đánh giá mối liên 

hệ vĆi tỷ lệ chết tích lüy cüng nhþ mĀc độ biểu 

hiện lâm sàng giĂa các träi nuôi. Mặc dù vêy, tỷ 

lệ chết tích lüy sā dýng trong nghiên cĀu đþĉc 

thu thêp thông qua phóng vçn chû träi täi thąi 

điểm khâo sát và mang tính hồi cĀu, do đò cò 

thể chðu ânh hþćng cûa sai số ghi nhĆ, sai số ghi 

chép hoặc các yếu tố gây nhiễu khác nhþ điều 

kiện môi trþąng, mêt độ nuôi, chế độ chëm sòc 

và tình träng đồng nhiễm vĆi các tác nhân gây 

bệnh khác. Nghiên cĀu hiện täi chþa thăc hiện 

phân tích mô bệnh học, chþa xác đðnh protozoa 

đến loài, chþa đánh giá să cộng hþćng cûa 

protozoa và vi khuèn vĆi tình träng bệnh. Các 

nghiên cĀu tiếp theo cæn kết hĉp phân tích mô 

bệnh học và giâi trình tă gen để xác đðnh danh 

protozoa đến loài và đánh giá tþĄng tác vi 

khuèn và protozoa nhìm làm rõ vai trò cûa 

protozoa trong hội chĀng rối loän tiêu hóa trên 

ếch nuôi. 

4. KẾT LUẬN 

Protozoa đþąng ruột đþĉc phát hiện phổ 

biến trên các đàn ếch nuôi có biểu hiện rối loän 

tiêu hóa täi một số tînh miền Bíc Việt Nam, vĆi 

tỷ lệ phát hiện đät 90,4%. Ba nhóm protozoa 

chính đþĉc ghi nhên gồm Balantidium spp., 

Nyctotherus spp. và Cepedea spp., có să khác 

biệt rõ rệt về hình thái, kiểu di động và cþąng 

độ nhiễm giĂa các träi khâo sát. 

Tổng cþąng độ nhiễm protozoa cò tþĄng 

quan thuên vĆi tỷ lệ chết tích lüy và mĀc độ 

biểu hiện lâm sàng giĂa các träi khâo sát. Kết 

quâ này cho thçy să phát triển mänh cûa 

protozoa đþąng ruột đþĉc ghi nhên đồng thąi vĆi 

tình träng rối loän tiêu hóa và suy giâm sĀc 

khóe đþąng ruột trên ếch nuôi trong điều kiện 

thâm canh. 

Nghiên cĀu góp phæn bổ sung dĂ liệu về 

thành phæn, đặc điểm hình thái và mối liên hệ 

giĂa protozoa đþąng ruột vĆi tình träng rối loän 

tiêu hóa trên ếch nuôi trong điều kiện thăc tế 

sân xuçt täi Việt Nam, làm cĄ sć cho các nghiên 

cĀu tiếp theo về bệnh học, mô bệnh học và quân 

lý sĀc khóe đþąng ruột trong nghề nuôi ếch. 
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